
Đvt: đồng

CMTX CMKTX

19,643,000

02-04-16 Mua 1 kg pate 35,000         19,608,000

02-04-16 Mua 150 trứng cút 60,000         19,548,000

02-04-16 Mua 1 bịch muỗng nhựa 10,000         19,538,000

09-04-16 Mua 400 ổ bánh mì (19,26/3) ( 02,09/4) 600,000       18,938,000

09-04-16 Mua 150 trứng cút 60,000         18,878,000

09-04-16 Mua 1 kg pate 35,000         18,843,000

09-04-16 Mua 3 cây hộp đựng xôi 90,000         18,753,000

09-04-16 Mua  2 bịch muỗng nhựa 30,000         18,723,000

09-04-16 Mua 1 kg hành lá 12,000         18,711,000

14-04-16  Anh(chị) La Nga (Mỹ) ủng hộ KTX 200,000              18,911,000

16-04-16 Mua pate 50,000         18,861,000

16-04-16 Mua 1.5 kg hành lá 12,000         18,849,000

16-04-16 Mua ngò rí 5,000            18,844,000

23-04-16 Anh(chị) La Nga (Mỹ) ủng hộ KTX 200,000              19,044,000

23-04-16 Mua 200 ổ bánh mì (16,23/4) 300,000       18,744,000

23-04-16 Mua 1 kg hành lá 12,000         18,732,000

23-04-16 Mua 1 kg pate 30,000         18,702,000

07-05-16 Mua 1 kg pate 35,000         18,667,000

07-05-16 Mua 200 ổ bánh mì (30/4 và 07/5/16) 300,000       18,367,000

14-05-16 Mua 2 cây đựng hộp xôi 58,000         18,309,000

14-05-16 Mua muỗng nhựa 15,000         18,294,000
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CMTX CMKTX

14-05-16 Mua 120 trứng cút 48,000         18,246,000

14-05-16 Mua pate 25,000         18,221,000

21-05-16 Mua 1 kg hành lá 10,000         18,211,000

21-05-16 Mua 1 kg pate 35,000         18,176,000

21-05-16 Mua 120 trứng cút 48,000         18,128,000

28-05-16 Mua 1 kg hành lá 15,000         18,113,000

28-05-16 Mua 120 trứng cút 53,000         18,060,000

28-05-16 Mua 1 kg pate 35,000         18,025,000

04-06-16 Pate 50,000         17,975,000

04-06-16 Trứng cút 59,000         17,916,000

04-06-16 Hộp đựng xôi 58,000         17,858,000

04-06-16 Muỗng nhựa 15,000         17,843,000

11-06-16 Hành lá 32,000         17,811,000

11-06-16 Hành phi 45,000         17,766,000

11-06-16 Trứng cút 52,000         17,714,000

11-06-16 Pate 35,000         17,679,000

18-06-16 Trứng cút 59,000         17,620,000

18-06-16 Pate 35,000         17,585,000

25-06-16 Pate 35,000         17,550,000

25-06-16 Hành phi 44,000         17,506,000

25-06-16 Trứng cút 63,000         17,443,000

0 400,000

Ngày Chi Tiết
Thu 

Chi Tồn

Tổng
2,600,000 17,443,000

Tồn quỹ cuối quý 2/2016 400,000


